
BÁO GIÁ ĐẠI LÝ BÀN GHẾ GIA ĐÌNH 

ÁP DỤNG TỪ: 09-2022 

STT MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM 
KÍCH 

THƯỚC 
HÌNH ẢNH  GIÁ ĐẠI LÝ  

  DÒNG GHẾ CHẤT LIỆU DA - NỈ NHUNG 

1 GH75 

GHẾ SUNNY 
- Kích thước : 45*53*91 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, xanh 

nhạt, cam - Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sơn xám bóng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*91 

 

910,000 

2 GH76 

GHẾ MISSY 
- Kích thước : 45*53*91 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, vàng 

bò- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp cao cấp, 

chân sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*91 

 

860,000 

3 GH74 

GHẾ SKY 
- Kích thước : 45*53*91 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, cam 
- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sơn xám bóng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*91 

 

910,000 

4 GH67 

GHẾ LOTUS 
- Kích thước : 45*53*91 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, xanh 

nhạt, nâu- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sơn xám bóng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*91 

 

910,000 

5 GH70 

GHẾ SANDY 
- Kích thước : 45*53*92 
- Màu sắc: Ghi, trắng, cam, nâu 
- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*92 

 

910,000 
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6 GH77 

GHẾ ROSE 
- Kích thước : 45*53*91 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, vàng 

bò- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp cao cấp, 

chân sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*88 

 

830,000 

7 GH68TRAMA 

GHẾ AMBER TRÁM (MẶT LƯNG  
CÙNG MÀU) 
- Kích thước : 45*53*88 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, vàng 

bò- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp cao cấp, 

chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*88 

 

750,000 

8 GH68TRAMB 

GHẾ AMBER TRÁM (LƯNG GHI) 
- Kích thước : 45*53*88 
- Màu sắc: Ghi, trắng, cam, nâu 
- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*88 

 

750,000 

9 GH66 

GHẾ WILLOW 
- Kích thước : 45*53*84 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, vàng 

da bò- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp cao 

cấp, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*84 

 

770,000 

10 GH72 

GHẾ NOVA  
- Kích thước: 45*50*85 
- Màu sắc: ghi  
- Chất liệu: mặt da công nghiệp, chân 

sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: hàng nhập khẩu 

45*50*85 

 

830,000 

11 GH73 

GHẾ SIMPLY 
- Kích thước: 45*48*84 
- Màu sắc: ghi sáng, ghi đậm 
- Chất liệu: mặt da công nghiệp, chân 

sắt sơn tĩnh điện  
- Xuất xứ: hàng nhập khẩu 

45*48*84 

 

860,000 

12 GH41A 

GHẾ GUBI NỈ NHUNG  
CHÂN ĐEN 
- Kích thước: 45*50*82 
- Màu sắc: ghi nhạt, ghi đậm, xanh 

coban, hồng, xanh rêu 
- Chất liệu: mặt ghế nỉ nhung tuyết, 

chân sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*48*82 

 

750,000 

 



13 GH41B 

GHẾ GUBI NỈ NHUNG  
CHÂN MẠ VÀNG 
- Kích thước: 45*50*82 
- Màu sắc: ghi nhạt, ghi đậm, xanh 

coban, hồng, xanh rêu 
- Chất liệu: mặt ghế nỉ nhung tuyết, 

chân mạ vàng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*48*82 

 

830,000 

14 GH44 

GHẾ LARA (sofa đơn) 
- Kích thước : 45*55*85 
- Màu sắc: hồng, ghi, xanh coban, 

xanh rêu- Chất liệu: mặt ghế nỉ nhung tuyết, 

chân mạ vàng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*55*85 

 

940,000 

15 GH45 

GHẾ SAARINEN 
- Kích thước : 45*52*88 
- Màu sắc: ghi đậm, ghi sáng, xanh rêu 
- Chất liệu: nỉ nhung tuyết 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*52*88 

 

910,000 

16 GH46A 

GHẾ MONET CÓ TAY 
- Kích thước : 45*53*91 
- Màu sắc: trắng, ghi, vàng kem, xanh 

nhạt, cam 
- Chất liệu: mặt  bọc da, chân sắt sơn 

tĩnh điện bọc núm đồng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*90 

 

700,000 

17 GH46B 

GHẾ MONET CHÂN GỖ  
(DÒNG CAO CẤP) 
- Kích thước : 45*53*95 
- Màu sắc: Ghi đậm, ghi sáng, nâu 

tây- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp cao cấp, 

đệm dày 10cm, chân gỗ tự nhiên đã qua xử lý 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*92 

 

970,000 

18 GH47DA 

LOFT SỌC DA 
- Kích thước : 45*52*83 
- Màu sắc: vàng kem, xanh rêu, vàng 

da bò, ghi, vàng nhạt, đen 
- Chất liệu: mặt  bọc da cao cấp, chân 

sắt sơn tĩnh điện bọc núm đồng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*52*83 

 

630,000 

19 GH47NHUNG 

LOFT SỌC NHUNG 
- Kích thước : 45*52*83 
- Màu sắc: cam, xanh rêu, ghi sáng, 

ghi đậm- Chất liệu: mặt  bọc nỉ nhung, chân sắt 

sơn tĩnh điện bọc núm đồng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*52*83 

 

630,000 



20 GH49TRON 

NELSON TRƠN 
- Kích thước: 45*50*82 
- Màu sắc: ghi sáng, ghi tối, vàng da bò 
- Chất liệu: mặt  bọc da, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*50*82 

 

640,000 

 

21 GH49TRAM 

NELSON TRÁM 
- Kích thước: 45*50*82 
- Màu sắc: Đen, ghi tối, vàng da bò 
- Chất liệu: mặt  bọc da, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*50*82 

 

690,000 

22 GH50DA 

LOFT TRÁM DA 
- Kích thước : 45*52*83 
- Màu sắc: đen, xanh rêu, vàng da bò, 

ghi nhạt, ghi đậm, nâu 
- Chất liệu: mặt  bọc da cao cấp, chân 

sắt sơn tĩnh điện bọc núm đồng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*52*83 

 

640,000 

23 GH50NHUNG 

LOFT TRÁM NHUNG 
- Kích thước : 45*52*83 
- Màu sắc: Cam, xanh rêu, ghi đậm, 

ghi sáng- Chất liệu: mặt nỉ nhung, chân sắt sơn 

tĩnh điện bọc núm đồng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*52*83 

 

640,000 

24 GH50CR 

LOFT CARO 
- Kích thước : 45*52*83 
- Màu sắc: Vàng bò, đen, nâu đậm, 

ghi đậm, ghi sáng 
- Chất liệu: mặt  bọc da cao cấp, chân 

sắt sơn tĩnh điện bọc núm đồng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*52*83 

 

640,000 

25 GH52 

MONET KHÔNG TAY 
- Kích thước : 45*50*88 
- Màu sắc: trắng, ghi, cam 
- Chất liệu: mặt  bọc da, chân sắt sơn 

tĩnh điện bọc núm đồng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*50*88 

 

570,000 

26 GH54CD 

SHERATON CHÂN ĐEN 
- Kích thước : 45*50*85 
- Màu sắc: Ghi đậm, ghi sáng, cam, 

xanh da trời, nâu 
- Chất liệu: mặt  bọc vải gia da, chân 

sắt sơn tĩnh điện bọc núm đồng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*50*85 

 

640,000 



27 GH55CĐ 

NORDIC TRƠN CHÂN ĐEN 
- Kích thước : 45*46*82 
- Màu sắc: nâu đậm, nâu sáng, ghi 

đậm, ghi sáng, vàng da bò 
- Chất liệu: mặt  bọc da, chân sắt sơn 

tĩnh điện đen nhám 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*46*82 

 

590,000 

28 GH55TRÁM 

NORDIC TRÁM CHÂN ĐEN 
- Kích thước : 45*46*82 
- Màu sắc: nâu đậm, nâu sáng, ghi 

đậm, ghi sáng, vàng da bò 
- Chất liệu: mặt  bọc da, chân sắt sơn 

tĩnh điện đen nhám bọc núm đồng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*46*82 

 

640,000 

 

29 GH59 

GHẾ ZENA 
- Kích thước : 45*48*85 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, xanh 

coban, cam- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*48*88 

 

660,000 

30 GH60 

GHẾ CAMILA 
- Kích thước : 45*48*84 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, đen, 

vàng da bò- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*48*85 

 

660,000 

31 GH62 

GHẾ WINDY 
- Kích thước : 45*44*84 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, xanh 

coban, vàng da bò 
- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*44*84 

 

750,000 

32 GH64 

GHẾ STAR 
- Kích thước : 45*53*84 
- Màu sắc: Ghi, đen, cam 
- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*85 

 

860,000 

33 GH65 

GHẾ HOUSE 
- Kích thước : 45*50*84 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, xanh 

coban, vàng da bò 
- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*50*85 

 

860,000 



34 GH69 

GHẾ JUNO 
- Kích thước : 45*53*88 
- Màu sắc: Ghi sáng, ghi đậm, vàng 

bò- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp cao cấp, 

chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*88 

 

830,000 

35 GH71 

GHẾ ELLA 
- Kích thước : 45*53*88 
- Màu sắc: trắng, ghi, vàng bò 
- Chất liệu: mặt bọc da công nghiệp 

cao cấp, chân sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

45*53*85 

 

990,000 

 

36 GH28 

GHẾ VENUS TALIA  
- Kích thước: 45*48*81 
- Màu sắc: đen, vàng da bò, ghi xám 
- Chất liệu: mặt da công nghiệp, chân 

sắt sơn tĩnh điện 
- Xuất xứ: hàng nhập khẩu 

45*48*81 

 

550,000 

37 GTG01 

GHẾ THƯ GIÃN BẬP BÊNH 
- Kích thước: 98*90*62 
- Màu sắc: ghi, cam 
- Chất liệu: mặt da công nghiệp có 

đệm, chân khung thép, gỗ bập bênh 
- Xuất xứ: hàng nhập khẩu 100% 

98*90*62 

 

4,620,000 

BÀN ĂN CẨM THẠCH - CERAMIC - BÀN THÔNG MINH - CHÂN BÀN 

1 

BMD1200*700 

BÀN ĐÁ CẨM THẠCH 
- Chất liệu: mặt đá cẩm thạch, chân 

sắt sơn tĩnh điện bọc núm đồng 
- Màu sắc: đen, trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

120*70*75 

 

1,820,000 

BMD1400*800 140*80*75 
2,035,000 

BMD1600*800 160*80*75 
2,260,000 

BMD1800*900 180*90*75 
2,480,000 

2 

BCRM1200*700 

BÀN ĐÁ CERAMIC NHÁM 
- Chất liệu: mặt đá ceramic chống 

xước, chống thấm, chống cháy, chân sắt sơn 

tĩnh điện bọc núm đồng 
- Màu sắc: đen, trắng, ghi 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

120*70*75 

 

1,760,000 

BCRM1400*800 140*80*75 
1,870,000 

BCRM1600*800 160*80*75 
2,090,000 

BCRM1800*900 180*80*75 
2,200,000 

3 
BCRB1200*700 BÀN ĐÁ CERAMIC BÓNG 

- Chất liệu: mặt đá ceramic chống 

xước, chống thấm, chống cháy, chân sắt sơn 

tĩnh điện bọc núm đồng 

120*70*75 
1,820,000 

BCRB1400*800 140*80*75 
1,930,000 



BCRB1600*800 
- Màu sắc: trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 160*80*75 

 

2,260,000 

BCRB1800*900 180*80*75 

2,370,000 

4 

BOV1200*700 

BÀN ĂN CHÂN OVAL ĐẾ ĐÁ 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân thép mạ titan 
- Màu sắc: đa dạng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

120*70*75 

 

4,730,000 

BOV1400*800 140*80*75 
4,840,000 

BOV1600*800 160*80*75 
5,060,000 

BOV1800*900 180*90*75 
5,170,000 

5 BATMX01 

BÀN ĂN XOAY THÔNG MINH 
- Kích thước cố định: 120*80*75cm 
- Kích thước mở rộng: 180*80*75cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân sắt 

sơn tĩnh điện đen nhám 
- Màu sắc: đen, trắng, ghi 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

120- 
180*80*75 

 7,040,000 

 

6 BAXT01 

BÀN ĂN XOAY TRÒN  
- Kích thước: D1350*D800 (cao 750) 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân sắt 

sơn tĩnh điện đen nhám, viền bọc inox mạ vàng 
- Màu sắc: đen, trắng, ghi 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D135*D80*H 

75 

 6,050,000 

7 BAXT02 

BÀN ĂN XOAY TRÒN CÓ VIỀN 

BAO QUANH 
- Kích thước: D1350*D800 (cao 750) 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân sắt 

sơn tĩnh điện đen nhám, viền bọc inox mạ vàng 
- Màu sắc: đen, trắng, ghi 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

 

 7,150,000 

8 BAXT03 

BÀN ĂN XOAY TRÒN CHÂN OVAL  
ĐẾ ĐÁ 
- Kích thước: D1350*D800 (cao 750) 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân 

thép mạ titan, đế bằng đá ceramic 
- Màu sắc: trắng, xanh Ý 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

 

 
7,150,000 

9 BAXT04 

BÀN ĂN XOAY TRÒN CÓ BẾP TỪ 
- Kích thước: D1350*D800 (cao 750) 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, tủ gỗ 

đựng đồ bên dưới 
- Màu sắc: trắng, xanh Ý 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

 

 
7,700,000 



10 BATMK03V 

BÀN ĂN RÚT CHÂN V  
(1.4m - 1.8m) 
- Kích thước tối thiểu: 140*80*75cm 
- Kích thước mở rộng: 180*80*75cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân sắt 

sơn tĩnh điện đen nhám, đế inox 
- Màu sắc: đen, trắng, ghi, xanh Ý 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

140- 
180*80*75 

 
7,040,000 

11 BATMK03X 

BÀN ĂN RÚT CHÂN X 
(1.4m - 1.8m) 
- Kích thước tối thiểu: 140*80*75cm 
- Kích thước mở rộng: 180*80*75cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân và 

đế sắt sơn tĩnh điện 
- Màu sắc: đen, trắng, ghi, xanh Ý 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

140- 
180*80*75 

 
7,040,000 

12 BATMK04 

BÀN ĂN RÚT (1.4m - 2m) 
- Kích thước tối thiểu: 140*88*75cm 
- Kích thước mở rộng: 200*88*75cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân sắt 

sơn tĩnh điện đen nhám 
- Màu sắc: trắng bóng, xanh Ý, đen 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

140- 
200*90*75 

 
7,150,000 

13 BATMK05A 

BÀN BẾP TỪ (1.4m - 1.8m) 
- Kích thước tối thiểu: 140*80*75cm 
- Kích thước mở rộng: 180*80*75cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân sắt 

sơn tĩnh điện đen nhám 
- Màu sắc: đen, trắng, xanh Ý 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

140- 
180*80*75 

 
6,820,000 

 

14 BATMK05B 

BÀN RÚT 4 CHÂN (1.4m - 1.8m) 
- Kích thước tối thiểu: 140*80*75cm 
- Kích thước mở rộng: 180*80*75cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân sắt 

sơn tĩnh điện đen nhám 
- Màu sắc: đen, trắng, xanh Ý 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

140- 
180*80*75 

 

6,050,000 

15 BATMK06 

BÀN ĂN RÚT (1.6m - 2.4m) 
- Kích thước tối thiểu: 160*90*75cm 
- Kích thước mở rộng: 240*90*75cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân sắt 

sơn tĩnh điện đen nhám 
- Màu sắc: trắng bóng, xanh Ý, đen 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

160- 
240*90*75 

 

7,920,000 

16 BABT01 

BÀN ĂN CÓ BẾP TỪ (1.1m - 1.4m) 
- Kích thước tối thiểu: 110*75*75cm 
- Kích thước mở rộng: 140*75*75cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic chống 

xước, chống ẩm, chống thấm, chân gỗ đen nhám 

có núm đồng.  
- Màu sắc: đen, trắng, ghi 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

110- 
140*75*75 

 
4,070,000 



17 BAKBT01 

BÀN ĂN KHÔNG BẾP TỪ  
(1.1m - 1.4m) 
- Kích thước tối thiểu: 110*75*75cm 
- Kích thước mở rộng: 140*75*75cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic chống 

xước, chống ẩm, chống thấm, chân gỗ đen nhám 

có núm đồng.  
- Màu sắc: đen, trắng, ghi 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

110- 
140*75*75 

 

3,630,000 

18 BAKBT02 

BÀN ĂN KHÔNG BẾP TỪ MẶT VÁT  
(1.1m - 1.4m) 
- Kích thước tối thiểu: 110*75*75cm 
- Kích thước mở rộng: 140*75*75cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic chống 

xước, chống ẩm, chống thấm, chân gỗ đen 

nhám. 
- Màu sắc: trắng, ghi 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

110- 
140*75*75 

 
3,300,000 

19 

MB1200*700 

MẶT ĐÁ CERAMIC NHÁM 
- Chất liệu: mặt đá ceramic chống 

xước, chống ẩm, chống thấm, độ dày 

12mm 
- Màu sắc: trắng, đen, ghi 

120*70 

 

1,045,000 

MB1400*800 
140*80 

1,160,000 

MB1600*800 
160*80 

1,270,000 

MB1800*900 
180*80 

1,380,000 

19 

MB1200*700 

MẶT ĐÁ CERAMIC BÓNG  
- Chất liệu: mặt đá ceramic bóng, 

chống ẩm, chống thấm, độ dày 12mm 
- Màu sắc: trắng, đen, ghi bóng 

nhạt, ghi bóng đậm, xanh Ý 

120*70 

 

1,100,000 

MB1400*800 140*80 
1,210,000 

MB1600*800 160*80 
1,430,000 

MB1800*900 180*80 
1,510,000 

20 

MB1200*700 

MẶT ĐÁ CẨM THẠCH 
- Chất liệu: mặt đá cẩm thạch 

bóng, chống ẩm, chống thấm, độ dày 

18mm 
- Màu sắc: trắng, đen 

120*70 

 

1,100,000 

MB1400*800 140*80 
1,320,000 

MB1600*800 160*80 
1,430,000 

MB1800*800 180*80 
1,650,000 

 

21 

BCB1200*700 

BỘ CHÂN BÀN ỐNG CÔN  
NÚM ĐỒNG 

120*70*75 

 

715,000 

BCB1400*800 140*80*75 
715,000 

BCB1600*800 160*80*75 
830,000 

BCB1800*900 180*90*75 
830,000 

22 CBM01 

CHÂN BÀN INOX MẠ CHỮ X (GIÁ  
KHÔNG GỒM MẶT) 
(Áp dụng cho toàn bộ kích thước mặt 

bàn) 
- Chất liệu: Inox mạ vàng, đế thép sơn tĩnh điện 
- Hàng nhập khẩu 

 

 5,500,000 



23 CBM02 

CHÂN BÀN INOX MẠ OVAL CHÉO  
(GIÁ KHÔNG GỒM MẶT) 
(Áp dụng cho toàn bộ kích thước mặt 

bàn) 
- Chất liệu: Inox mạ vàng, đế thép sơn tĩnh điện 
- Hàng nhập khẩu 

 

 
5,500,000 

24 CBM03 

CHÂN BÀN INOX MẠ CHỮ V (GIÁ  
KHÔNG GỒM MẶT) 
(Áp dụng cho toàn bộ kích thước mặt 

bàn) 
- Chất liệu: Inox mạ vàng, đế inox nguyên khối 
- Hàng nhập khẩu 

 

 
6,600,000 

25 CBM04 

CHÂN BÀN INOX MẠ CHỮ X (GIÁ  
KHÔNG GỒM MẶT) 
(Áp dụng cho toàn bộ kích thước mặt 

bàn) 
- Chất liệu: Inox mạ vàng, đế inox nguyên khối 
- Hàng nhập khẩu 

 

 
4,950,000 

26 BCBX01 

CHÂN BÀN CHỮ X NHẬP KHẨU  
(Áp dụng cho toàn bộ kích thước mặt 

bàn) 
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện nhám 
- Hàng nhập khẩu 

 

 1,760,000 

27 BCBK01 

CHÂN BÀN CHỮ K NHẬP KHẨU  
(Áp dụng cho toàn bộ kích thước mặt 

bàn) 
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện nhám 
- Hàng nhập khẩu 

 

 
990,000 

28 BCBS01 

CHÂN BÀN SAO NHẬP KHẨU  
(Áp dụng cho toàn bộ kích thước mặt 

bàn) 
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện nhám 
- Hàng nhập khẩu 

 

 
1,650,000 

 

29 BCBTNK01 
CHÂN BÀN TRÒN NHẬP KHẨU 
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện nhám 
- Hàng nhập khẩu 

 
 2,750,000 



30 BCBTNK02 

CHÂN BÀN TRÒN CÓ VIỀN BAO  
QUANH (NHẬP KHẨU) 
(Áp dụng cho bàn tròn có kích thước  
D1350) 
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện nhám 
- Hàng nhập khẩu 

 

 
3,630,000 

31 BCBTNK03 

CHÂN BÀN NHẬP KHẨU 
(Áp dụng cho bàn tròn D120 trở lên và 

Bàn chữ nhật từ 120*70cm đến  
180cm*90cm) 
- Chất liệu: thép mạ titan 
- Hàng nhập khẩu 

 

 3,630,000 

32 BCBU01 

CHÂN BÀN CHỮ U NHẬP KHẨU  
(Áp dụng cho toàn bộ kích thước mặt 

bàn) 
- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện nhám 
- Hàng nhập khẩu 

 

 2,920,000 

DÒNG GHẾ MẠ PVD CAO CẤP 

1 GMCC01 

GHẾ LOUIS 
Màu sắc: đen, trắng 
Chất liệu: khung inox mạ vàng, da PU cao 

cấp 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 44*45*90 

 1,320,000 

2 GMCC02 

GHẾ QUEEN 
Màu sắc: đen, trắng 
Chất liệu: khung inox mạ vàng, da PU cao 

cấp 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 44*45*110 

 1,610,000 

3 GMCC03 

GHẾ VICTORIA 
Màu sắc: đen, trắng 
Chất liệu: khung inox mạ vàng, da PU cao 

cấp 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 44*45*110 

 1,870,000 

 

4 GMCC04 

GHẾ ALEXANDER 
Màu sắc: đen, trắng 
Chất liệu: khung inox mạ vàng, da PU 

cao cấp 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 44*45*115 

 2,090,000 



DÒNG BÀN MẠ PVD CAO CẤP 

1 

BMCC02.1600 

BÀN MẠ ĐẾ THÁP 
Màu sắc: đen, trắng 
Chất liệu: khung inox mạ vàng 201, mặt 

đá cẩm thạch, đế hình tháp 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

160*80*75 

 

8,250,000 

BMCC02.1800 180*90*75 

9,020,000 

2 

BMCC03.1600 

BÀN MẠ ĐẾ ĐEN  
Màu sắc: đen, trắng 
Chất liệu: khung inox mạ vàng 201, mặt 

đá cẩm thạch, đế thép sơn tĩnh điện Xuất 

xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

160*80*75 

 

6,820,000 

BMCC03.1800 180*90*75 

7,150,000 

3 

BMCC05.1600 

BÀN MẠ VIỀN DA 
Màu sắc: trắng bóng, ghi bóng 
Chất liệu: khung inox mạ vàng 201, mặt 

đá ceramic bóng, có viền da bao quanh, 

đế thép sơn tĩnh điện 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

160*80*75 

 

7,150,000 

BMCC05.1800 180*90*75 

7,700,000 

4 

BMCC06.1400 

BÀN MẠ 4 CHÂN  
Màu sắc: trắng Chất liệu: khung inox mạ 

vàng 201, mặt đá ceramic bóng. 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

140*80*75 

 

5,390,000 

BMCC06.1600 160*80*75 

5,720,000 

5 BMCC01.1300 

BÀN TRÒN CHÂN ELIP 
Màu sắc: trắng 
Chất liệu: khung inox mạ vàng 201, mặt đá 

cẩm thạch 
Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% D130*75 

 
9,680,000 

BÀN TRÀ - TAP DECOR (PHÒNG KHÁCH) 

1 BDC09-CV 

BÀN TRÀ XOAY CAO CẤP CHÂN  
VÀNG (BDC09-CV) 
- Kích thước mặt nhỏ: 55*45cm 
- Kích thước mặt to: 80*50cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen, trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D55*45cm 
D80*50cm 

 4,950,000 

 



2 BDC09-CB 

BÀN TRÀ XOAY CAO CẤP CHÂN MẠ  
TRẮNG TITAN (BDC09-CB) 
- Kích thước mặt nhỏ: 55*45cm 
- Kích thước mặt to: 80*50cm 
- Chất liệu: mặt đá ceramic, chân mạ inox trắng 
- Màu sắc mặt bàn: đen, trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D55*45cm 
D80*50cm 

 
4,510,000 

3 BDC01 

                                                                  
BÀN TRÀ DÉCOR - BDC01 
- Kích thước: 130*70*45cm 
- Chất liệu: mặt đá cẩm thạch, inox 

201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen, trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

130*70*45c 
m 

 

6,600,000 

4 BDC03 

BÀN TRÀ DÉCOR - BDC03 
- Kích thước: 90*48cm 
- Chất liệu: mặt kính, inox 201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen, trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D90*48cm 

 

6,930,000 

5 BDC04-8 

BÀN TRÀ DÉCOR - BDC04-8 
- Kích thước: 80*46cm 
- Chất liệu: mặt kính, inox 201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D80*46cm 

 

6,930,000 

6 BDC05 

BÀN TRÀ DÉCOR - BDC05 
- Kích thước bàn to: 80*50cm 
- Kích thước bàn nhỏ: 60*45cm 
- Chất liệu: mặt đá cẩm thạch, inox 

201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D80*50cm 
D60*45cm 

 

3,740,000 

7 BDC07-80 

BÀN TRÀ DÉCOR - BDC07-80 
- Kích thước: 80*46cm 
- Chất liệu: mặt kính, inox 201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D80*46cm 

 

4,180,000 

8 TAPDC01 

BÀN TRANG TRÍ - TAPDC01 
- Kích thước: 50*60cm 
- Chất liệu: mặt đá cẩm thạch, inox 

201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen, trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D50*60cm 

 

3,850,000 

 



9 TAPDC02 

BÀN TRANG TRÍ - TAPDC02 
- Kích thước: 50*58cm 
- Chất liệu: mặt đá cẩm thạch, inox 

201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen, trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D50*58cm 

 

3,850,000 

10 TAPDC03 

BÀN TRANG TRÍ - TAPDC03 
- Kích thước: 50*55cm 
- Chất liệu: inox 201, mạ vàng 
- Màu sắc: vàng đồng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% D50*55cm 

 

3,960,000 

11 TAPDC04 

BÀN TRANG TRÍ - TAPDC04 
- Kích thước: 50*55cm 
- Chất liệu: mặt đá cẩm thạch, inox 

201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen, trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D50*55cm 

 

4,180,000 

12 TAPDC05 

BÀN TRANG TRÍ - TAPDC05 
- Kích thước: 50*55cm 
- Chất liệu: mặt kính, inox 201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% D50*55cm 

 

3,960,000 

13 TAPDC07 

BÀN TRANG TRÍ - TAPDC07 
- Kích thước: 50*52cm 
- Chất liệu: mặt kính, inox 201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% D50*52cm 

 

4,400,000 

14 TAPDC08 

BÀN TRANG TRÍ - TAPDC08 
- Kích thước: 50*55cm 
- Chất liệu: mặt kính/ mặt đá cẩm thạch, inox  
201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen, trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D50*55cm 

 

 Mặt kính:  
3.300.000 

Mặt đá:  
3.850.000  

15 TAPDC09 

BÀN TRANG TRÍ - TAPDC09 
- Kích thước: 50*55cm 
- Chất liệu: mặt đá cẩm thạch, inox 

201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen, trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D50*55cm 

 

3,740,000 



16 TAPDC10 

BÀN TRANG TRÍ - TAPDC10 
- Kích thước: 50*60cm 
- Chất liệu: mặt kính cường lực, inox 

201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: đen 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D50*60cm 

 

4,180,000 

17 TAPDC11 

BÀN TRANG TRÍ - TAPDC11 
- Kích thước: 50*60cm 
- Chất liệu: mặt đá cẩm thạch, inox 

201, mạ vàng 
- Màu sắc mặt bàn: trắng 
- Xuất xứ: Hàng nhập khẩu 100% 

D50*60cm 

 

4,180,000 

Ghi chú: 

1 Áp dụng giá đại lý: đối với đơn hàng trên 20 triệu 

2 Giá trên là giá giao tại kho bên bán 

3 Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế GTGT 10% 

4 Miễn phí ship với đơn hàng từ trên 50 triệu, trong nội thành Hà Nội. 

5 Báo giá có hiệu lực từ ngày 10/07/2022 cho đến khi có báo giá mới thay thế. 

6 
Mọi thông tin vui lòng liên hệ hotline: 0965.579.456 (zalo) để được tư vấn và hỗ trợ giá tốt nhất./. 

NỘI THẤT ĐẠI LỢI 


